ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH 10 HKI


BÀI 8- 9-10 Tế bào nhân thực
Câu 1. Đường kính nhân tế bào là:
A.  3 micromet    
B.  5 micromet           C. 7 micromet 
          D.  8 micromet
Câu 2. Lưới nội chất hạt có đặc điểm là
A. trên bề mặt đính nhiều hạt ribôxôm. 
            C. chứa nhiều loại enzim.                            
B. hình xoang ống.                                               
  D. điều hòa trao đổi chất.
Câu 3. Thành phần của nhân tế bào là:

A. ADN liên kết với prôtêin.                                     C. dịch nhân và nhân con
B. màng nhân có nhiều lỗ nhân.                                D. chất nhiễm sắc.
Câu 4. Vì sao gọi là tế bào nhân thực?
A. Vì nhân có kích thước lớn.                                   C. Vì vật chất di truyền là ADN và  Prôtêin.
B. Vì vật chất di truyền có màng nhân bao bọc    D. Vì có hệ thống nội màng.
Câu 5. Vật chất di truyền ở cấp độ phân tử của sinh vật nhân chuẩn là

A. các phân tử axitnucleic.                .B. hệ gen.              C. nuclêopotêin           D. các phân tử axit đêôxiribônuclêic.

Câu 6. ế bào chất ở sinh vật nhân thực chứa

A. các bào quan không có màng bao bọc.


B. chỉ chứa ribôxom và nhân tế bào.

C. chứa bào tương và nhân tế bào.
    D. hệ thống nội màng, các bào quan có màng bao bọc và khung xương tế bào.
Câu 7. Màng sinh chất của tế bào ở sinh vật nhân thực được cấu tạo bởi

A. các phân tử prôtêin và axitnuclêic.


B. các phân tử phôtpholipit  và axitnuclêic.

C. các phân tử prôtêin và phôtpholipit.


D. các phân tử prôtêin.

Câu 8. Cho biết bộ phận tham gia vận chuyển 1 prôtêin ra khỏi tế bào?
A. Lưới nội chất trơn.                  C. Bộ máy gôngi.

B. Màng sinh chất.                        D.  Nhân.
Câu 9. Loại bào quan giữ chức năng cung cấp nguồn năng lượng chủ yếu của tế bào là

A. riboxom.


B. bộ máy gongi. 

C. lưới nội chất.
      D. ti thể. 

Câu 10. Trong tế bào sống có

1. các ribôxôm.

2. tổng hợp ATP.
3. màng tế bào.

4. màng nhân.

5. các itron.
6. ADN polymerase.
7. sự quang hợp.

8. ti thể.

Những thành phần có thể có trong cả tế bào sinh vật nhân chuẩn và nhân sơ là…

A. 1, 2, 3, 6, 7.             B. 1, 2, 3, 5, 7, 8.      C. 1, 2, 3, 4, 7.        D. 1, 3, 5, 6.

Câu 11. Vai trò cơ bản nhất của tế bào chất là

A. nơi chứa đựng tất cả thông tin di truyền của tế bào.



B. bảo vệ nhân.

C. nơi thực hiện trao đổi chất trực tiếp của tế bào với môi trường.
D. nơi diễn ra mọi hoạt động sống của tế bào.

Câu 12. Colesteron có ở màng sinh chất của tế bào 

A. vi khuẩn. 
B. nấm .
C. động vật. 

D. thực vật 

Câu 13. Màng sinh chất là một cấu trúc khảm động là vì 

A. các phân tử cấu tạo nên màng có thể di chuyển trong phạm vi màng.
B. được cấu tạo bởi nhiều loại chất hữu cơ khác nhau. 

C. phải bao bọc xung quanh tế bào .
D. gắn kết chặt chẽ với khung tế bào .

Câu 14. Loại phân tử có số lượng lớn nhất trên màng sinh chất là 

A. protein.     


B. photpholipit.      

C. cacbonhidrat.
      D. colesteron. 

Câu 15. Những thành phần không có ở tế bào động vật là

A. không bào, diệp lục.                                   B. màng xellulôzơ, không bào.

C. màng xellulôzơ, diệp lục.                           D. diệp lục, không bào.

Câu 16. Đặc điểm nào sau đây của nhân tế bào giúp nó giữ vai trò điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào? 

A. Có cấu trúc màng kép. 

B. Có nhân con. 
C. chứa vật chất di truyền. 

D. có khả năng trao đổi chất với môi trường tế bào chất.

Câu 17. Không bào trong đó tích các chất độc, chất phế thải thuộc tế bào

A.lông hút của rễ cây.          B. cánh hoa.

C.  đỉnh sinh trưởng.            D. lá cây của một số loài cây mà động vật không dám ăn.

Câu 18. Không bào trong đó chứa các chất khoáng, chất tan thuộc tế bào

A. lông hút của rễ cây.          B.  cánh hoa.
C. đỉnh sinh trưởng.               D. lá cây của một số loài cây mà động vật không dám ăn.

Câu 19. Trong cơ thể người, tế bào có lưới nội chất hạt phát triển mạnh nhất là tế bào

A. hồng cầu.         

 B. bạch cầu.
       


  C. biểu bì.
       
    D. cơ. 

Câu 20. Loại bào quan chỉ có ở tế bào thực vật không có ở tế bào động vật là

A. ti thể.               
  B. trung thể. 



C. lục lạp. 
        
D. lưới nội chất hạt. 

Câu 21. Lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn khác nhau ở chỗ lưới nội chất hạt

A. hình túi, còn lưới nội chất trơn hình ống.
B. có đính các hạt ri bô xôm, còn lưới nội chất trơn không có.

C. nối thông với khoang giữa của màng nhân, còn lưới nội chất trơn thì không.

D. có ri bôxom bám ở trong màng, còn lưới nội chất trơn có ri bôxoom bám ở ngoài màng.

Câu 22. Các bào quan có axitnucleic là

A. ti thể và không bào.                 B. không bào và lizôxôm.
C. lạp thể và lizôxôm.                  D. ti thể và lạp thể.

Câu 23. Bộ máy Gôngi không có chức năng

A. gắn thêm đường vào prôtêin.                             B. bao gói các sản phẩm tiết.

C. tổng hợp lipit                                                    D. tạo ra glycôlipit

Câu 24. Bộ phận của tế bào thực vật có thành phần chính là xenlulôzơ là

A. màng sinh chất.

B. màng nhân.             C. lục lạp.

D. thành tế bào.
Câu 25. Trong tế bào, các bào quan có 2 lớp màng bao bọc bao gồm

A. nhân, ribôxôm, lizôxôm.

B. nhân, ti thể, lục lạp

C. ribôxôm, ti thể, lục lạp
.

D. lizoxôm, ti thể, peroxixôm.

Câu 26. Trong tế bào, các bào quan chỉ có 1 lớp màng bao bọc là

A. ti thể, lục lạp.
B. ribôxôm, lizôxôm.

C. lizôxôm, perôxixôm.
D. perôxixôm, ribôxôm.

Câu 27. Trong cơ thể, tế bào nào sau đây có lưới nội chất hạt phát triển mạnh nhất?

A. Tế bào hồng cầu.            C. Tế bào bạch cầu.

B. Tế  bào biểu bì.          D. Tế bào cơ.

Câu 28. Loại tế bào cho phép nghiên cứu lizôxôm 1 cách dễ dàng nhất là

A. tế bào cơ.                                 B. tế bào thần kinh.

C. tế bào lá của thực vật.              D. tế bào bạch cầu có khả năng thực bào.

Câu 29. Ở người, loại tế bào có nhiều lizoxom nhất là

A. biểu bì .


B. cơ tim .         

C. hồng cầu. 

D. bạch cầu. 

Câu 30. Trước khi chuyển thành ếch con, nòng nọc phải " cắt " chiếc đuôi của nó. Bào quan đã giúp nó thực hiện việc này là

A.  lưới nội chất.
D. lizôxôm.
C.  ribôxôm.                    D.  ty thể.
BÀI 11: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
Câu 31. Đặc điểm các chất vận chuyển qua kênh prôtêin?
A. Không phân cực, kích thước nhỏ.                             B. Không phân cực, kích thước lớn.
C. Phân cực, kích thước lớn.                                       D. Phân cực, kích thước nhỏ.
Câu 32. Kênh aquaporin cho phân  tử nào đi qua?
A. CO2, H2O.              B. Prôtêin, lipit.                    C. H2O.            D. Các chất hữu cơ.
Câu 33. Khí CO2 và O2 được vận chuyển qua màng sinh chất qua phương thức vận chuyển nào sau đây?

A. chủ động. B. khuếch tán trực tiếp.      C. khuếch tán qua kênh prôtêin.   D. nhập bào.

Câu 34. Vận chuyển thụ động  

A. cần tiêu tốn năng lượng. 


B. không cần tiêu tốn năng lượng. 

C. cần có các kênh protein. 


D. cần các bơm đặc biệt trên màng. 

Câu 35. Kiểu vận chuyển các chất ra vào tế bào bằng sự biến dạng của màng sinh chất là 

A. vận chuyển thụ động.


B. vận chuyển chủ động. 

B. xuất nhập bào.



D. khuếch tán trực tiếp .



Câu 36. Trong phương thức vận chuyển thụ động, các chất tan được khuếch tán qua màng tế bào phụ thuộc vào

A. đặc điểm của chất tan.
B.  sự chênh lệch nồng độ của các chất tan giữa trong và ngoài màng tế bào.

C.  đặc điểm của màng tế bào và kích thước lỗ màng.
D.  nguồn năng lượng được dự trữ trong tế bào.

Câu 37. Nếu môi trường bên ngoài có nồng độ của các chất tan lớn hơn nồng độ của các chất tan có trong tế bào thì môi trường đó được gọi là môi trường

A.  ưu trương.    B. đẳng trương.     C. nhược trương.     D.  bão hoà.

Câu 38. Nếu môi trường bên ngoài có nồng độ của các chất tan nhỏ hơn nồng độ của các chất tan có trong tế bào thì môi trường đó được gọi là môi trường

A.  ưu trương.        B. đẳng trương.   C. nhược trương.     D. bão hoà.

Câu 39. Các phân tử có kích thước lớn không thể lọt qua các lỗ màng thì tế bào đã thực hiện hình thức

A. vận chuyển chủ động.      B. ẩm bào       C. thực bào.    D. ẩm bào và thực bào.
Câu 40. Hiện tượng pha cà phê với nước sôi mau tan hơn so với nước ấm, là do yếu tố nào ảnh hưởng đến tốc độ khuếch tán qua màng?
A. Chênh lệch nồng độ chất tan.   B. Độ pH                 C.  Hàm lượng nước.       D. Nhiệt độ.

Câu 41. Nếu bón quá nhiều phân cho cây sẽ làm cho

 A. cây phát triển mạnh, dễ bị nhiễm bệnh.

B. làm cho cây héo, chết.
C. làm cho cây chậm phát triển.



D. làm cho cây không thể phát triển được.

Câu 42. Nồng độ các chất tan trong một tế bào hồng cầu khoảng 2%. Đường saccarôzơ không thể đi qua màng, nhưng nước và urê thì qua được. Thẩm thấu sẽ làm cho tế bào hồng cầu co lại nhiều nhất khi ngập trong dung dịch 

A. saccrôzơ ưu trương.

B. saccrôzơ nhược trương.
C. urê ưu trương.
D. urê nhược trương.

Câu 43. Ngâm rau xà lách vào dung dịch nước. Đây là môi trường gì?

A. Đẳng trương   
    B. Nhược trương               C.  Ưu trương     D. Đồng trương

Câu 44. Cải làm dưa có hiện tượng bị quắt lại khi bỏ vào dung dịch nước muối. Đây là hiện tượng gì?

A. Trương nước.  
  B. Phản co nguyên sinh.    C. Co nguyên sinh.     D. Tan trong nước.

Câu 45. Khi mở lọ nước hoa, ta ngửi được mùi thơm khắp phòng. Hiện tượng này là do:
A. chất tan trong lọ khuếch tán ra ngoài. 
 B. không có chênh lệch nồng độ chất tan. 

C. nồng độ chất tan bên ngoài cao hơn trong lọ.                D. nước hoa có mùi thơm.

Câu 46. Ngâm một miếng su hào có kích thước k=2x2 cm, trọng lượng p=100g trong dung dịch NaCl đặc khoảng 1 giờ thì kích thước và trong lượng của nó sẽ

A.  k>2x2cm, p>100g.    
B. k< 2x2cm, p<100g.


C. k = 2x2cm, p = 100g.

D. giảm rất nhiều so với trước lúc ngâm.

BÀI 13: Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất
Câu 47. Bazơ nitơ của phân tử ATP là :
A. Ađênin.

B. Timin.                      C. Guanin.

D. Xitôzin.
Câu 48. Có  hai dạng  năng lượng  được phân chia  dựa  theo trạng thái  tồn tại của  chúng là 
A. động  năng  và thế năng.                                             B. hoá năng  và điện  năng. 

C. điện năng  và thế năng.                                                  D. động năng  và hoá năng. 

Câu 49. Bản chất của quá trình chuyển hóa vật chất là quá trình:
A. quang hóa, dị hóa.

                                                B. đồng hóa, quang hóa.                 

C. tự dưỡng, dị dưỡng.

                                                D. đồng hóa, dị hóa.
Câu 50. Cho biết hoạt động nào sau đây không cần tiêu tốn năng lượng?
A. Tổng hợp các chất hóa học.                                    B. Vận chuyển chủ động.
C. Vận chuyển thụ động.                                           D. Sinh công cơ học.
Câu 51. Quá trình chuyển từ ATP thành ADP + Pi. Đây là quá trình?

A. Đồng hóa.               B. Dị hóa.                        C. Quang hóa.                 D. Tổng hợp.
Câu 52. ATP là hợp chất cao năng vì

A. bazơ nitơ  dễ dàng tạo ra năng lượng.

B. đường trong cấu trúc của ATP dễ dàng  giải phóng ra năng lượng.

C. 2 nhóm photphat sau cùng dễ bị phá vỡ, tạo ra năng lượng.

D. ATP như quả bom năng lượng.
Câu 53. ATP được cấu tạo từ 3 thành phần là

A. ađenôzin, đường ribôzơ, 3 nhóm photphat.

B. ađenôzin, đường deôxiribozơ, 3 nhóm photphat.

C. ađenin, đường ribôzơ, 3 nhóm photphat.

D. ađenin, đường đeôxiribôzơ, 3 nhóm photphat.

Câu 54. Đồng hoá là 

A. tập hợp tất cả các phản ứng sinh hoá xảy ra bên trong tế bào.
      B. tập hợp một chuỗi các phản ứng kế tiếp nhau.

C. quá trình tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp từ các chất đơn giản.

D. quá trình phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất đơn giản.

Câu 55. Dị hoá là

A. tập hợp tất cả các phản ứng sinh hoá xảy ra bên trong tế bào.
B. tập hợp một chuỗi các phản ứng kế tiếp nhau.

C. quá trình tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp từ các chất đơn giản.

D. quá trình phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất đơn giản.

Câu 56. Động  năng  là 
A. Năng  lượng củi khô chưa đốt.               B. Năng  lượng  của hợp chất hữu cơ. 

C. Năng  lượng bình ắc quy chưa sử dụng.       D. Năng lượng ATP.

Bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trìnhchuyển hóa vật chất

Câu 57. Enzim có đặc tính  nào sau đây?

A. Tính  đa dạng                         B. Tính chuyên hoá 

C. Tính bền với  nhiệt độ  cao            D. Hoạt tính  yếu 

Câu 58. Chất hoạt hóa enzim là 

A. chất gây độc cho enzim.




B. chất hóa học làm giảm hoạt tính enzim.

C. chất liên kết với enzim làm rối loạn hoạt tính enzim.

D. chất hóa học làm tăng hoạt tính enzim.

Câu 59. Vai trò của enzim là

A. Xúc tác các phản ứng sinh hóa trong tế bào.


B. Xúc tác các phản ứng hóa học.

C. Tổng hợp các chất cần thiết cho tế bào.



D. Cung cấp năng lượng cho cơ thể.
Câu 60. Enzim sau đây hoạt động  trong môi trường a xít

A. Amilaza
                                              C. Pepsin

B. Saccaraza
                                    D. Mantaza

Câu 61. Khoảng  nhiệt độ  tối ưu  cho hoạt động của Enzim trong cơ thể người là:

A. 15 độ C- 20 độC
             C. 20 độ C- 35 độ C 
B. 20 độ C- 25 độ C
             D. 35 độ C- 40 độ C

Câu 62. Enzim là chất xúc tác

A. hóa học.             

B. sinh học.      


C. lí học.        
 D. sinh hóa học.

Câu 63. Enzim có bản chất là 

A.  prôtêin          


  B. lipit              

C. đường            D. xenlulôzơ

Câu 64. Nơi enzim liên kết với cơ chất được gọi là

A. phức hợp.              B. vùng liên kết tạm thời.       C. trung tâm hoạt động.                D. vùng phản ứng trao đổi chất.

Câu 65. Cơ chế tác động của enzim được diễn ra theo trình tự là

A. E +  Saccarozơ  ( E - Saccarozơ  ( Glucozơ  + Fructozơ   + E.

B. E - Saccarozơ  ( Glucozơ  + Fructozơ   + E  ( E +  Saccarozơ.    

C. E +  Saccarozơ   ( Glucozơ  + Fructozơ   + E   ( E- Saccarozơ.

D. E - Saccarozơ  ( E +  Saccarozơ  (  Glucozơ  + Fructozơ   + E.  

Câu 66. Mỗi enzim xúc tác ở nhiệt độ tối ưu. Nhiệt độ tối ưu là

A. Nhiệt độ cao nhất.               B. Nhiệt độ thấp nhất.     C. Nhiệt độ bình thường.              D. Nhiệt độ thích hợp nhất.

Câu 67. Khi môi  trường có  nhiệt độ thấp  hơn nhiệt  độ  tối ưu của Enzim, thì  điều nào  sau đây  đúng ?

A.  Hoạt tính Enzim tăng theo sự  gia tăng  nhiệt độ 

B. Sự giảm nhiệt độ  làm tăng hoạt tính Enzim

C. Hoạt tính Enzim giảm khi nhiệt độ  tăng lên 
D. Nhiệt độ  tăng lên  không làm thay đổi  hoat tính Enzim

Câu 68. Chất ức chế enzim là 

A. chất hóa học làm giảm hoạt tính enzim.


B. chất hóa học làm tăng hoạt tính enzim.

C. chất liên kết với enzim làm rối loạn hoạt tính enzim.

D. chất gây độc cho enzim 
Câu 69. Hậu quả  sau  đây sẽ xảy ra  khi nhiệt độ  môi trường  vượt quá nhiệt độ  tối ưu  của Enzim là :

A. Hoạt  tính Enzim tăng lên 


B. Hoạt tính Enzim giảm  dần  và  có  thể  mất  hoàn toàn 

C. Enzim không thay đổi  hoạt tính 

D. Phản ứng  luôn  dừng lại 

Câu 70. Phần  lớn Enzim trong cơ thể  có hoạt tính  cao nhất  ở khoảng  giá trị  của độ pH nào sau  đây ?

A. Từ 2 đến 3
   

B. Từ 6 đến 8                             C. Từ 4 đến 5


D. Trên 8 

Câu 71. Enzim  xúc  tác quá trình  phân giải  đường saccrôzơ  là :

A.  Saccaraza


B.Lactaza                    C. Urêaza



D.Enterôkinaza

Câu 72. Enzim  Prôtêaza có tác dụng xúc tác quá  trình nào sau đây ?

A. Phân giải lipit thành axit  béo  và glixêin


B. Phân  giải  đường  đi saccarit thành  mônôsaccarit

C. Phân giải đường lactôzơ




D. Phân giải prôtêin 

Câu 73. Quá trình  phân giải  axit nuclêic thành  nuclêôtit được  xúc tác bởiEnzim

A. Nuclêôtiđaza



B. Peptidaza    

C. Nuclêaza

D. aza Amilaza
Câu 74. Tế bào cơ thể điều hoà tốc độ chuyển hoá hoạt động vật chất bằng bằng việc tăng giảm
A. nhiệt độ tế bào. 

B. độ pH của tế bào.        C. nồng độ cơ chất 
      D. nồng độ enzim trong tế bào. 

Câu 75. Một trong những cơ chế tự điều chỉnh quá trình chuyển hoá của tế bào là

A. xuất hiện triệu chứng bệnh lí trong tế bào.



B. điều chỉnh nhiệt độ của tế bào.

C. điều chỉnh nồng độ các chất trong tế bào.



D. điều hoà bằng ức chế ngược.

Bài 16: Hô hấp tế bào
Câu 76. Bản chất của hô hấp tế bào là một chuỗi các phản ứng 

A. thuỷ phân.


B. oxi hoá khử . 


C. tổng hợp. 
D. phân giải 

Câu 77. Đường phân là quá trình biến đổi

A.  glucôzơ.
           B.  fructôzơ.           C.  saccarôzơ.       D- galactozơ.
Câu 78. Quá trình đường phân xảy ra ở

A. tế bào chất.
B. lớp màng kép của ti thể.

C. bào tương.


D. cơ chất của ti thể.

Câu 79. Trong quá trình hô hấp tế bào, giai đoạn tạo ra nhiều ATP nhất là 

A. đường phân. 


B. trung gian .

C. chu trình Crep.
D. chuỗi truyền electron hô hấp. 

Câu 80. Trong quá trình hô hấp tế bào, năng lượng tạo ra ở giai đoạn đường phân bao gồm 

A. 1 ATP; 2 NADH.

B. 2 ATP; 2 NADH.
C. 3 ATP; 2 NADH.

D. 2 ATP; 1 NADH.

Câu 81. Pyruvate là sản phẩm cuối của quá trình đường phân. Vậy phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Trong 2 phân tử Pyruvate có ít năng lượng hơn trong 1 phân tử glucô.
B. Trong 6 phân tử CO2 có nhiều năng lượng hơn trong 2 phân tử Pyruvate.

C. Pyruvate là 1 chất oxi hoá mạnh hơn CO2.    D. Trong 6 phân tử CO2 có nhiều năng lượng hơn trong 1 phân tử Glucô.

Câu 82. Trong quá trình hô hấp tế bào, ở giai đoạn chu trình Crep, nguyên liệu tham gia trực tiếp vào chu trình là 

A. glucozơ.

B. axit piruvic.

C. axetyl CoA.




D. NADH, FADH.

Câu 83. Một phân tử glucôzơ bị oxi hoá hoàn toàn trong đ​ường phân và chu trình Krebs, như​ng hai quá trình này chỉ tạo ra một vài ATP. Phần năng lư​ợng còn lại mà  tế bào thu nhận từ phân tử glucôzơ ở

A.trong FAD và NAD+.                  B. trong O2.         C. mất d​ưới dạng nhiệt.                D. trong NADH và FADH2.

Câu 84. Chuỗi truyền êlectron hô hấp diễn ra ở

A.  màng trong của ti thể.      B. màng ngoài của ti thể.
C. màng lưới nội chất trơn.
D. màng lưới nội chất hạt.

Câu 85. Hô hấp tế bào được chia thành bao nhiêu giai đoạn chính?

A.  2          

B.  3               



C.  4                D. 5

Câu 86. Năng lượng ATP mà tế bào thu được trong giai đoạn đường phân là 

A.  2                    B.  3                  C.  4                  D.  5

Câu 87. Trong giai đoạn đường phân: từ 1 phân tử glucose tạo ra được bao nhiêu phân tử axit piruvic?

A.  1                  B.  2                  C.  3                  D.  4

Câu 88. Năng lượng ATP mà tế bào thu được trong chuỗi chuyền electron là 

A.  2                    B.  30                  C.  4                  D.  34

Câu 89. Trong tế bào các axit piruvic được ôxi hoá để tạo thành chất (A). Chất (A) sau đó đi vào chu trình Crep. Chất (A) là
A. axit lactic.             
B. axêtyl-CoA.             

C. axit axêtic.            D. glucôzơ.

Câu 90. Quá trình đường phân xảy ra ở

A. trên màng của tế bào.                                               C. trong tế bào chất.

B. trong tất cả các bào quan khác nhau.                        D. trong nhân của tế bào.

Câu 91. Sản phẩm cuối cùng của sự phân giải chất hữu cơ (glucôzơ) trong hoạt động hô hấp là
A. khí cacbônic, nước và năng lượng.         B. nước, khí cacbônic và đường. 

C. nước, đường và năng lượng.                       D. ôxi, nước và năng lượng.

Câu 92. Quá trình hô hấp tế bào của tế bào nhân thực diễn ra chủ yếu ở:

A.  ti thể.             

   B.  nhân con.      

C.  ribôxôm.          

D.  lục lạp.
Câu 93. Quá trình hô hấp tế bào có thể chia làm 3 giai đoạn theo trình tự sau:

A.  Đường phân - chuỗi hô hấp - chu trình Crep. 


B.  Chuỗi hô hấp - đường phân - chu trình Crep.

C. Chu trình Crep - chuỗi hô hấp - đường phân.


D. Đường phân - chu trình Crep - chuỗi hô hấp.

Câu 94. Chuỗi chuyền electron hô hấp xảy ra ở

A. trên màng của tế bào.           C. trong tế bào chất.
B. màng trong của ti thể.          D. trong nhân của tế bào.

Câu 95. Quá trình hô hấp có ý nghĩa sinh học là

A.  đảm bảo sự cân bằng O2 và CO2 trong khí quyển.
B.  tạo ra năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống cho tế bào và cơ thể.
C.  chuyển hoá gluxit thành CO2, H2O và năng lượng.

D.  thải các chất độc hại ra khỏi tế bào.

Câu 96. Quá trình hô hấp tế bào của một vận động viên đang tập luyện diễn ra mạnh. Vì:
A. cần nhiều năng lượng.  B.  hít thở nhiều.   C.  uống nhiều nước.  D.  ăn nhiều thức ăn.

Câu 97. Tốc độ của quá trình hô hấp tế bào nhanh hay chậm phụ thuộc vào:

A. nhu cầu năng lượng của tế bào.    


 B. nhiệt độ.      

C. pH.      D. môi trường tế bào.

Bài 17: Quang hợp
Câu 98. Trong quang hợp, sản phẩm của pha sáng được chuyển sang pha tối là 

A. O2.

B. CO2..
C. ATP, NADPH.

D. cả A, B, C.

Câu 99. Các sắc tố quang hợp có nhiệm vụ

A. tổng hợp glucôzơ.                                 C.  hấp thụ năng lượng ánh sáng.

 B. thực hiện quang phân li nước.             D. tiếp nhận CO2.
Câu 100. Pha sáng của quang hợp diễn ra ở

A. chất nền của lục lạp.          B. chất nền của ti thể.
C. màng tilacôit của lục lạp.       D. màng ti thể.

Câu 101. Oxi được giải phóng trong 

A. pha tối nhờ quá trình phân li nước.        C. pha sáng nhờ quá trình phân li nước. 

B. pha tối nhờ quá trình phân li CO2.         D. pha sáng nhờ quá trình phân li CO2. .
Câu 102. Chất khí được thải ra trong quá trình quang hợp là

A. CO2.


B. O2. 



C.  H2. 


D.  N2.

Câu 103. Sản phẩm tạo ra trong chuỗi phản ứng sáng của quá trình quang hợp là

A .ATP; . NADPH; O2   ,                                             B. C6H12O6; H2O; ATP.

C. ATP; O2; C6H12O6. ; H2O.                      D. H2O; ATP; O2;
Câu 104. Pha tối của quang hợp còn được gọi là
A. pha sáng của quang hợp.                        C. quá trình cố định CO2.

B. quá trình chuyển hoá năng lượng.          D. quá trình tổng hợp cacbonhidrat.

Câu 105. Phát biểu sau đây đúng khi nói về cơ chế của quang hợp  là :

A.  Pha  sáng diễn ra  trước, pha tối  sau     C. Pha  tối xảy  ra trước, pha sáng  sau 

B.  Pha  sáng  và pha tối  diễn ra đồng thời  D.  Chỉ  có pha sáng , không có pha tối 

Câu 106. Pha  sáng của  quang hợp  diễn ra  ở 

A.  Trong các  túi  dẹp ( tilacôit) của các hạt  grana

B. Trong các nền  lục  lạp 

C. Ở màng ngoài  của  lục lạp 




D. Ở màng  trong  của  lục lạp 

Câu 107. Hoạt động  sau đây không  xảy ra  trong pha  sáng  của quang  hợp là :

A. Diệp lục  hấp thụ  năng lượng ánh sáng 


B. Nước được phân  li và  giải phóng điện tử

C. Cacbon hidrat được tạo ra 




D. Hình thành  ATP 
Câu 108. Sản phẩm cố  định CO2 đầu tiên của chu trình C3 là

A. hợp chất 6 cacbon.

B. hợp chất 5 cacbon.          C.  hợp chất 4 cacbon.
D. hợp chất 3 cacbon.

Câu 109. Trong chu trình C3, chất nhận CO2 đầu tiên là

A.  RiDP.              

 B APG.                 

C. ALPG.           

D. AP.
Câu 110. Hình thức  dinh dưỡng  bằng  nguồn cac bon chủ yếu là CO2, và năng lượng  của ánh sáng được gọi là:

A. Hoá  tự dưỡng 
 
B. Quang  tự dưỡng   

C. Hoá  dị dưỡng     
D. Quang dị  dưỡng 

Câu 111. Vi khuẩn  lam  dinh dưỡng  dựa vào  nguồn nào sau đây ?

A. Ánh sáng  và chất  hữu  cơ        B. CO2 và ánh sáng       C. Chất  vô cơ  và CO2        D. Ánh sáng  và chát vô cơ

Câu 112. Quang hợp chỉ được thực hiện ở 
A.  tảo, thực vật, động vật.          C. tảo, thực vật, nấm.      B. tảo, thực vật và một số vi khuẩn.     D. tảo, nấm và một số vi khuẩn.
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